BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT SỐ 19
Đọc bài:  HAI BÀ TRƯNG (SGK Tiếng Việt 3/2 trang 4)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta?
A.  Chúng thẳng tay tàn sát dân lành, cướp hết ruộng nương.
B. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo ......
C. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 2: Mục đích chính của câu chuyện nói về ai?
A. Tô Định
B. Thi Sách
C. Hai Bà Trưng
Câu 3: Khí thế của đoàn quân khởi nghĩa được thể hiện qua chi tiết nào?
A.  Đoàn quân rùng rùng lên đường.
B. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.
C. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 4: Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng?
A.  Vì Hai Bà Trưng đã lãnh đạo nhân dân giải phóng đất nước.
B. Vì Hai Bà Trưng là hai vị nữ anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước ta.
C. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu “Sáng mai, lớp em tham gia diễn văn nghệ.” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Ở đâu?
B. Khi nào?
C. Vì sao?
Câu 6: Trả lời câu hỏi:
a) Những chú gà trống thường gáy vang “ò ó o…” khi nào?
…………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………….........................……
b) Khi nào em về quê thăm ông bà?
…………………………………………….......................………………………
III. Chính tả
Luyện viết bài: Trần Bình Trọng (Sách Tiếng Việt 3 tập 2, trang 11)
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Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống
	Thừa số
	8
	7
	
	6
	

	Thừa số
	104
	
	9
	
	2

	Tích
	
	434
	198
	624
	524


Câu 2. Có 144m vải hoa, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may được bao nhiêu bộ quần áo?
A. 48 bộ quần áo
B. 49 bộ quần áo
C. 46 bộ quần áo
D. 47 bộ quần áo
Câu 4. Có 259 kg gạo, người ta bán đi 98 kg. Số gạo còn lại đóng đều vào 7 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 23 túi gạo          B. 23 kg gạo         
C. 37 kg gạo          D. 14 kg gạo
Câu 5. Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm
509cm = ...........m ...........cm 	
7m 5cm = ........... cm	
125m x 6 = ........... dam                
8dam 5m = 850 ............                
Câu 6. Đặt tính rồi tính:
138 x 6        432 : 4         698 : 9         764 : 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu  7: Tính giá trị của biểu thức:
a, 4 x (275 : 5)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, (142km + 38km) : 9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. Trong vườn nhà bác Nam có 66 cây bưởi, số cây chuối bằng 1/6 số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà bác Nam có bao nhiêu cậy bưởi và cây chuối?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Minh nghĩ ra một số, biết rằng tổng số đó với 818 là số lớn nhất có ba chữ số. Tìm số Minh nghĩ.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



[bookmark: _GoBack]

